
 

DANH MỤC  

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH, MỘT PHẦN THUỘC THẨM  

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI  

(Kèm theo Thông báo số: 1378 /TB-SKHCN ngày 05/7/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi) 

 

 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ 

dịch vụ 

Thực hiện nghĩa 

vụ tài chính (phí, 

lệ phí, thuế, giá, 

thu tiền; có thì 

đánh dấu X) 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 25 03 14 

I Lĩnh vực Quản lý công sản    

1 1.006221.000.00.00.H48 
Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ ngân sách cấp 
 X  

II Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng    

2 2.001277.000.00.00.H48 

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất 

trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

X  X 

3 2.001209.000.00.00.H48 
Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn 

của tổ chức chứng nhận 
X  X 

4 2.001207.000.00.00.H48 
Công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân 

sản xuất, kinh doanh X  X 

5 2.000212.000.00.00.H48 Công bố sử dụng dấu định lượng X   

6 1.000449.000.00.00.H48 Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng X   
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 7 2.001259.000.00.00.H48  
Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập 

khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ X   

III Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ    

8 1.001716.000.00.00.H48 
Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi 

nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 
X  X 

9 1.001677.000.00.00.H48 
Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng 

đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 
X  X 

10 2.002278.000.00.00.H48 Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ X   

11 2.001525.000.00.00.H48 
Cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa 

học và công nghệ 
X   

12 1.001786.000.00.00.H48 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học 

và công nghệ 
X  X 

13 1.001747.000.00.00.H48 
Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ 

chức khoa học và công nghệ 
X  X 

14 1.001770.000.00.00.H48 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và 

công nghệ 
 X X 

15 1.011818.000.00.00.H48 

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, 

cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài 

trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

X   

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=160647&qdcbid=2571&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/dich_vu_cong/tra_cuu_dvc/index
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16 1.011820.000.00.00.H48 
Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử 

dụng ngân sách nhà nước 
X   

17 1.011819.000.00.00.H48 

Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

 X  

IV Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân    

18 2.002380.000.00.00.H48 
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế 
X  X 

19 2.002381.000.00.00.H48 
Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế 
X  X 

20 2.002379.000.00.00.H48 
Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở 

X-quang chuẩn đoán trong y tế) 
X  X 

21 2.002383.000.00.00.H48 
Bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế 
X  X 

22 2.002382.000.00.00.H48 
Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế 
X   

23 2.002384.000.00.00.H48 
Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế 
X   

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=286528&qdcbid=50150&r_url=danh_sach_tthc
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V Lĩnh vực Trồng trọt    

24 1.012075.000.00.00.H48 

Quyết định cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng giống cây trồng 

được bảo hộ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng 

ngân sách nhà nước.  

X   

25 1.012074.000.00.00.H48 
Giao quyền đăng ký đối với giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước   
X   

VI Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ    

26 1.011937.000.00.00.H48 Cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp X  X 

27 1.011938.000.00.00.H48 Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp X  X 

28 1.011939.000.00.00.H48 Thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp X   

 

 

 

  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=326688&qdcbid=79255&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=326711&qdcbid=79255&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=326689&qdcbid=79255&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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